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Đơn vị
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chúCấp

sở

Cấp
huyệ

n

Cấp
xã

I. Lệ phí Hộ tịch

Sở Tư pháp

1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài x

2  Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài x

3  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho
người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân x

4  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài x

5  Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài x

6  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài x

7  Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài x

8  Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước
ngoài x

9  Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài x

10  Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước
ngoài x

11  Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông
tin hộ tịch, xác định lại dân tộc x

12
 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải
quyết  tại  cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

x



13

 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết
hôn  của  công  dân  Việt  Nam  đã  được  giải
quyết  tại  cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

x

14

 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác
của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại
cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai
sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định
cha, mẹ, con; khai tử; thay đổi hộ tịch)

x

15
Thủ tục Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi
việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại
cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

16
Thủ tục đăng ký kết  hôn,  xác nhận tình
trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND cấp
huyện

17  Xác nhận thông tin hộ tịch x

18 Đăng ký khai sinh x

19  Đăng ký lại khai sinh x

20
 Đăng ký khai  sinh cho người  đã có hồ sơ,
giấy tờ cá nhân

x

21 Đăng ký kết hôn x

22  Đăng ký lại kết hôn x

23 Đăng ký khai tử x

24  Đăng ký lại khai tử x

25  Đăng ký nhận cha, mẹ, con x

26  Đăng ký giám hộ x

27  Đăng ký chấm dứt giám hộ x

28  Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông
tin hộ tịch

x

29  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân x



30  Xác nhận thông tin hộ tịch x

31
Thủ tục đăng ký kết  hôn,  xác nhận tình
trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND cấp
xã

x

II. Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam x

2 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam x

3 Gia  hạn  giấy  phép lao  động cho người  lao
động nước ngoài  làm việc  tại  Việt  Nam x

III. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

1. Sở Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng mới  đối  với  công
trình cấp đặc biệt,  cấp I,  cấp II  (công trình
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án)

x

2

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối
với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công
trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín  ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng đài,  tranh
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai  đoạn cho công
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x
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Cấp Giấy phép di dời đối với công trình trình
cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không
theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô  thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án)

x

4

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp đặc biệt,  cấp I,  cấp II  (công
trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín  ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng đài,  tranh
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai  đoạn cho công
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

5

Gia hạn giấy phép xây dựng mới đối với công
trình cấp đặc biệt,  cấp I,  cấp II  (công trình
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án)

x

6

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không
theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô  thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án)

x

7

Cấp giấy phép xây dựng mới  đối  với  công
trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

8

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối
với  công  trình  cấp  III,  cấp  IV  (công  trình
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x
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Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo
tuyến  trong  đô  th ị /Tín  ngưỡng,  tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

10

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp III, cấp IV (công trình Không
theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô  thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

11

Gia  hạn  giấy  phép  xây  dựng  đối  với  công
trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

12

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp  III,  cấp  IV  (công  trình  Không  theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

2. Ban Quản lý khu công nghệ cao

1

Cấp giấy phép xây dựng mới  đối  với  công
trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình
không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai  đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án)

x

2

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối
với  công  trình  cấp  đặc  biệt,  cấp  I,  cấp  II
(Công  trình  Không  theo  tuyến/Theo  tuyến
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài,
tranh hoành tráng/Theo giai  đoạn cho công
trình không theo tuyến/Theo giai  đoạn cho
công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x
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Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công
trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô
thị/Tín  ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh
hoành tráng/Theo giai  đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai  đoạn cho công
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

4

Gia  hạn  giấy  phép  xây  dựng  đối  với  công
trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai  đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án)

x

5

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình Không
theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô  thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai  đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án)

x

6

Cấp giấy phép xây dựng mới  đối  với  công
trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai  đoạn  cho  công  trình  không  theo
tuyến/Theo  giai  đoạn  cho  công  trình  theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

7

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối
với  công  trình  cấp  III,  cấp  IV  (công  trình
Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai  đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

8

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp
III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo
tuyến  t rong  đô  th ị /Tín  ngưỡng,  tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo
giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x
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Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp III, cấp IV (công trình Không
theo  tuyến/Theo  tuyến  trong  đô  thị/Tín
ngưỡng,  tôn  giáo/Tượng  đài,  tranh  hoành
tráng/Theo giai  đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

10

Gia  hạn  giấy  phép  xây  dựng  đối  với  công
trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai  đoạn  cho  công  trình  không  theo
tuyến/Theo  giai  đoạn  cho  công  trình  theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

11

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp  III,  cấp  IV  (công  trình  Không  theo
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo
giai  đoạn  cho  công  trình  không  theo
tuyến/Theo  giai  đoạn  cho  công  trình  theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và Nhà ở riêng lẻ

x

3. Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất

1 Cấp giấy phép xây dựng mới  đối  với  công
trình cấp đặc  biệt,  cấp I,  cấp II x

2 Cấp giấy phép xây dựng mới  đối  với  công
trình cấp III,  cấp IV x

3 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối
với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II x

4 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối
với công trình cấp III, cấp IV x

5 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II x

6 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp III, cấp IV x

7 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp đặc biệt, cấp I, cấp II x

8 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp III, cấp IV x

9 Gia hạn giấy phép xây dựng mới đối với công
trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II x



10 Gia  hạn  giấy  phép  xây  dựng  đối  với  công
trình  cấp  III,  cấp  IV x

IV.Lệ phí đăng ký kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã x

2
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp
hợp tác xã

x

3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên
hiệp hợp tác xã

x

4
Đăng ký thay đổi  nội  dung đăng ký chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của liên hiệp hợp tác xã

x

5 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia x

6 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách x

7 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất x

8 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập x

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp
hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh  của  liên  hiệp  hợp  tác  xã  (trong
trường  hợp  bị  mất  hoặc  bị  hư  hỏng)

x

10 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp
hợp tác xã

x

11 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh x

12 Đăng  ký  thay  đổi  nội  dung  đăng  ký  hộ
kinh  doanh x

13
Tạm  ngừng  kinh  doanh,  tiếp  tục  kinh
doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ
kinh doanh

x

14 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh x

15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh x

16 Đăng ký thành lập hợp tác xã x



17
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác
xã

x

18
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp
tác xã

x

19
Đăng ký thay đổi  nội  dung đăng ký chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã

x

20 Đăng ký khi hợp tác xã chia x

21 Đăng ký khi hợp tác xã tách x

22 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất x

23 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập x

24

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác
xã,  giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất
hoặc bị hư hỏng)

x

25 Giải thể tự nguyện hợp tác xã x

26
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp
tác xã

x

27
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần,
thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

x

28
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của liên hiệp hợp tác xã

x

29
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của
hợp tác xã

x

30
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác
xã

x

31 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
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